PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH GIANG


Bình Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2014

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG, 
PHƯƠNG PHÁP SOẠN GIẢNG THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG Ở TIỂU HỌC


Báo cáo viên: Lê Văn Trọng - Trường TH Cổ Bì
Trong giai đoạn hiện nay, một trong những quan tâm hàng đầu của mỗi nhà trường, mỗi giáo viên đó là chất lượng dạy và học. Để nâng cao chất lượng dạy học nói chung, chất lượng từng bài dạy nói riêng yêu cầu  giáo viên phải Dạy học phân hóa, quan tâm đến mọi đối tượng học sinh trong lớp. Cách dạy này hướng tới mục tiêu là làm thế nào để trong cùng một tiết dạy, học sinh yếu kém không bị quá tải, học sinh khá giỏi vẫn hứng thú với việc học tập và phát huy được hết khả năng của bản thân. Đây là một việc làm không ít khó khăn đối với đa số giáo viên tiểu học. Trong buổi tập huấn hôm nay, chúng tôi mong muốn cùng trao đổi với các đồng chí một số nội dung về  dạy học phân hoá trong các  môn học ở tiểu học, đặc biệt là đối với hai môn Tiếng Việt và Toán nhằm phát huy tính tích cực của học sinh từ đó nâng cao hiệu quả dạy học.

NỘI DUNG: 


1. Khái quát hình thức dạy học theo nhóm đối tượng ở tiểu học.


2. Dạy học phân hóa khi thực hiện dạy học theo nhóm đối tượng.


3. Quy trình thực hiện – Một số biện pháp khi dạy học theo nhóm đối tượng.
4. Một số lưu ý khi thực hiện tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng.


5. Dạy minh họa 2 tiết ( Tiếng Việt – Toán).

I. Khái quát hình thức dạy học theo nhóm đối tượng ở tiểu học.

Trong các trường tiểu học đã và đang thực hiện một số hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy năng lực, sở trường của HS, đó là:

1. Dạy học theo nhóm HS tự chọn ( theo năng lực, sở trường) và nhóm đối tượng HS ( một khối lớp được tổ chức thành các lớp với các nhóm đối tượng HS : Giỏi; Khá; TB; Yếu)

2. Dạy học theo nhóm đối tượng HS (một lớp gồm các đối tượng: Giỏi; Khá; TB; Yếu).

Trong 2 hình thức này, hình thức thứ nhất thường khó triển khai và gặp nhiều khó khăn, ít trường thực hiện vì chất lượng phụ thuộc nhiều vào cơ sở vật chất, kinh phí, đội ngũ giáo viên của nhà trường. Trong khuôn khổ chuyên đề này xin đi sâu đề cập tới hình thức thứ hai: phương pháp dạy học theo nhóm đối tượng HS (Một lớp thường gồm các đối tượng: Giỏi; Khá; TB; Yếu). Hình thức tổ chức dạy học này được tổ chức thường xuyên, hàng ngày trong các tiết học. Phương pháp được sử dụng mang lại hiệu quả là Dạy học phân hóa đối tượng học sinh.
II. Giới thiệu Dạy học phân hóa khi thực hiện DHtheo nhóm đối tượng.

1. Khái niệm về dạy học phân hóa
Theo GS Nguyễn Bá Kim: Dạy học phân hoá xuất phát từ sự biện chứng thống nhất và phân hoá,  từ yêu cầu đảm bảo thực hiện tốt tất cả các mục đích dạy học, đồng thời khuyến khích phát triển tối đa và tối ưu những khả năng của từng cá nhân trên cơ sở kết hợp giữa giáo dục “đại trà” với giáo dục “mũi nhọn”, giữa phổ cập với nâng cao trong dạy học.
Như vậy có thể xem dạy học phân hoá là một hình thức dạy học mà người dạy dựa vào những khác biệt về năng lực, sở thích cũng như các điều kiện học tập của mỗi cá nhân người học để điều chỉnh cách dạy phù hợp nhằm phát triển tốt nhất cho từng cá nhân người học đảm bảo hiệu quả giáo dục cao nhất.
Dạy học phân hoá được coi là một hướng đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh được hiểu là quá trình giáo viên tổ chức và hướng dẫn các hoạt động học tập của học sinh bao gồm:
- Huy động mọi khả năng của từng học sinh để tự học sinh tìm tòi, khám phá ra những nội dung mới.
- Phân hoá học sinh theo trình độ nhận thức, giao nhiệm vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng tạo điều kiện để học sinh tự phát hiện ra các tình huống có vấn đề, tự mình hoặc cùng các bạn trong nhóm, trong lớp lập kế hoạch hợp lý nhất để giải quyết vấn đề.
- Tập trung mọi cố gắng để phát triển năng lực, sở trường của mỗi cá nhân, tạo cho học sinh có niềm tin và niềm vui trong học tập.
Dạy học phân hoá khuyến khích giáo viên chủ động và sáng tạo trong nghề nghiệp đồng thời trân trọng mọi cố gắng, sáng tạo cũng như sự tiến bộ của từng học sinh. Cách dạy học đó không chỉ góp phần hình thành cho học sinh các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết, mà còn xây dựng cho học sinh lòng nhiệt tình say mê trong học tập. Như một nhà triết học cổ Hy Lạp đã nói: “Dạy học không phải là chất đầy vào một cái thùng rỗng mà là làm bừng sáng lên những ngọn lửa”.
Dạy học phân hoá thực hiện theo hai hướng cơ bản:
Phân hoá tổ chức: Là hình thức dạy học theo các nhóm đối tượng khác nhau được tổ chức thành các nhóm học ngoại khoá, lớp theo đối tượng, theo khả năng sở trường,... và được dạy theo chương trình riêng cho mỗi nhóm đối tượng. ( Ở trường hợp 1, một số trường TH trong huyện đã thực hiện: TH Vĩnh Tuy; TH Bình Xuyên; TH Thái Học;....  thực hiện ở buổi 2) 
Phân hoá nội tại:  Là hình thức vận dụng các biện pháp phân hoá thích hợp trong một lớp học thống nhất với cùng một kế hoạch học tập, cùng một nội dung chương trình Sách giáo khoa ( Hình thức này đã được áp dụng trong mỗi tiết học song  mỗi GV khi thực hiện đem lại hiệu quả khác nhau và vẫn còn có nhiều vướng mắc).
2. Tư tưởng chủ đạo của dạy học phân hoá
Việc kết hợp giữa giáo dục “đại trà” với giáo dục “mũi nhọn”, giữa phổ cập với nâng cao trong dạy học ở trường tiểu học nói riêng, trường phổ thông nói chung cần được tiến hành theo các tư tưởng chủ đạo sau:
2.1. Lấy trình độ chung của học sinh trong lớp làm nền tảng
Trong dạy học, giáo viên phải biết lấy trình độ phát triển chung và điều kiện chung của HS trong lớp làm nền tảng, phải hướng vào những yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức kĩ năng, HD nội dung điều chỉnh của Bộ để điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp. Giáo viên phải biết lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học phù hợp với trình độ và điều kiện chung của lớp. Có thể phải lược bỏ những nội dung chưa sát thực, chưa phù hợp với yêu cầu cơ bản đặt ra hoặc cũng có thể phải bổ sung những nội dung cần thiết để phát triển tư duy cho học sinh. Như vậy khi soạn – giảng phải thực hiện theo quy định chung đã được triển khai thống nhất:

- Thực hiện theo chuẩn KTKN môn học.
- Bám sát nội dung điều chỉnh dạy học các môn học của Bộ
- Mở rộng kiến thức trong chuẩn, không đưa thêm bài tập cho HS trong quá trình dạy học.

Dựa trên cơ sở đó để giáo viên thực hiện soạn, dạy phân hóa đối tượng HS.
2.2. Đưa học sinh yếu lên trình độ trung bình
Trong dạy học phân hoá, nếu lớp có học sinh diện yếu kém thì giáo viên cần sử dụng các biện pháp để đưa những học sinh đó có đủ khả năng đạt được những yêu cầu về chuẩn kiến thức kĩ năng. Đối với những học sinh này, giáo viên cùng các bạn khá giỏi, giúp đỡ, kèm cặp để các em có thể theo kịp trình độ chung của học sinh cả lớp.
Ví dụ: Khi yêu cầu học sinh yếu kém trong lớp giải các bài toán có văn, nếu có học sinh yếu về cách đặt lời giải thì giáo viên cần gợi ý trực tiếp với học sinh đó về cách đặt lời giải.
2.3. Mở rộng, khắc sâu kiến thức cho học sinh khá, giỏi
Trong dạy học phân hoá, một yêu cầu rất quan trọng đối với giáo viên là cần phải mở rộng kiến thức cho học sinh khá, giỏi bằng những dạng bài tập mang tính phát triển tư duy. Đối với những học sinh này, ngoài việc đạt được yêu cầu về chuẩn kiến thức kĩ năng còn phải vận dụng các kiến thức đã học làm các bài tập mở  rộng . Các dạng bài tập bổ sung cần đảm bảo yêu cầu sát với chuẩn kiến thức kĩ năng và phải vừa sức với học sinh.
Ví dụ môn Toán

Trong Dạy học phân hoá, có thể sử dụng ngay trong từng bước của tiến trình tiết dạy như trong quá trình hình thành kiến thức mới và luyện tập, thực hành.
Ví dụ 1:Bài : Cộng hai số thập phân – Lớp 5

 Khi hình thành quy tắc cộng hai số thập phân, giáo viên có thể áp dụng dạy học phân hoá như sau:
- Hình thành kiến thức cộng hai số thập phân, giáo viên nêu vấn đề: Làm thế nào để thực hiện được phép cộng đó.
- Giáo viên gọi học sinh khá, giỏi đưa ra ý tưởng để thực hiện phép cộng, bên cạnh đó cũng cần gọi học sinh trung bình và yếu kém nhắc lại cách đổi đơn vị đo, cách thực hiện phép cộng hai số tự nhiên. Việc làm đó sẽ giúp học sinh cả lớp hoà chung vào công việc đó là tìm ra cách thực hiện phép cộng hai số thập phân.
Ví dụ 2: Bài: Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) – Lớp 5. 
Mục tiêu : Học sinh biết so sánh phân số với đơn vị, so sánh phân số cùng tử số.

Để đạt được mục tiêu trên, tiết dạy này yêu cầu học sinh hoàn thành 3 bài tập

Bài 1: So sánh phân số với 1.

Bài 2: So sánh các phân số cùng tử số.

Bài 3: Vận dụng kiến thức về so sánh phân số để tìm phân số lớn hơn.

Dạy phân hóa, GV có thể tiến hành như sau:

- GV yêu cầu HS hoàn thành các phép tính ở bài 1, 2. 

- GV yêu cầu HS rút ra các cách so sánh phân số với 1 và so sánh các phân số cùng tử số.

- Vận dụng các kiến thức đã học về so sánh phân số, GV giúp các em HS TB, yếu vận dụng, củng cố các cách so sánh đã được giới thiệu trong chương trình học như quy đồng  mẫu số, quy đồng tử số. Đối với đối tượng HS giỏi GV hướng dẫn các em mở rộng các cách so sánh khác như : So sánh phần bù của đơn vị; so sánh 2 phân số bằng cách tìm thương của hai phân số; chọn 1 làm trung gian để so sánh....bằng yêu cầu đưa ra cao hơn như: Không quy đồng, tìm ra phân số lớn hơn (BT3). 

Ví dụ Môn Tiếng Việt

      Ví dụ 1:  Phân môn: Tập đọc - Bài: Kì diệu rừng xanh - Lớp 5.

GV xác định yêu cầu đối với các nhóm đối tượng:

· Trung bình, yếu: 

+ Đọc đúng, trôi chảy, rõ chữ, bước đầu biết đọc diễn cảm.

+ Hiểu bài, nắm ý chính.

· Khá, giỏi:

+ Đọc đúng, diễn cảm.

+ Hiểu bài, cảm thụ được cái hay, cái đẹp của bài, biết liên hệ thực tiễn.

Cụ thể

- Luyện đọc: 

 Giáo viên luyện đọc theo đối tượng, có chú ý hướng dẫn đọc đúng đối với học sinh trung bình - yếu khi đọc nối tiếp cũng như đọc nhóm đôi. Nhóm học sinh khá, giỏi luôn đòi hỏi ở mức cao: diễn cảm. Điều đó cũng thể hiện cả ở phần nhận xét của giáo viên.

· Tìm hiểu bài:

Khi tiến hành thảo luận trả lời các câu hỏi, GV gợi ý đối với nhóm HS TB-Y.

Câu hỏi 1:

            Những cây nấm rừng đã khiến tác giả có những liên tưởng thú vị gì?

Gợi ý: Tác giả thấy vạt nấm rừng, mỗi chiếc nấm … nghĩ đến hình ảnh gì khác? 

           Tác giả nghĩ mình là ai khi đứng trước những hình ảnh đó?

Nhờ những liên tưởng ấy mà cảnh vật đẹp thêm như thế nào?

Gợi ý: Trong sự liên tưởng của tác giả có những hình ảnh nào? Những hình ảnh đó em thường thấy ở đâu? Nó đem lại vẻ đẹp gì cho cảnh rừng?

- Trong  hoạt động nhóm, các đối tượng học sinh hoạt động tương tác, cùng giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. (Thảo luận trả lời câu hỏi 4)
Ví dụ 2: Phân môn:  Luyện từ & câu - Lớp 5

Từ trái nghĩa

Mục  tiêu

- Bước đầu hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của những từ trái nghĩa khi đặt cạnh nhau.

- Nhận biết được cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ (BT1); biết tìm từ trái nghĩa với từ cho trước (BT2; BT3).

Riêng đối với HS khá giỏi giáo viên có thể yêu cầu đặt được 2 câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa tìm được ở BT3.

Như thế HS TB yếu đạt được mục tiêu của bài học; HS khá giỏi được tạo điều kiện khắc sâu, mở rộng kiến thức.
III- Quy trình thực hiện Dạy học theo nhóm đối tượng
- Đánh giá, phân loại trình độ, năng lực học tập của  HS (Qua theo dõi HS trong quá trình học tập, tham khảo GVCN năm học trước; KQ học tập).
 - Xây dựng kế hoạch, nội dung và lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học cho phù hợp với từng nhóm đối tượng hoặc từng đối tượng đặc biệt.

 - Tổ chức triển khai thực hiện. 
 - Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh, hoàn thiện.
Một số biện pháp thực hiện dạy học phân hóa ở tiểu học đạt hiệu quả
Trong từng công đoạn của tiến trình DHPH như đã trình bày ở trên, GV cần thực hiện những biện pháp như sau:

*. Kết hợp nhiều hình thức kiểm tra để đánh giá, chẩn đoán, phân loại đối tượng HS theo trình độ
- Kết hợp kiểm tra định kì, kiểm tra thường xuyên và quan sát lớp học: GV cần thận trọng khi đưa ra kết luận một HS nào đó thuộc nhóm trình độ nào. Do vậy, cần phải kết hợp nhiều hình thức kiểm tra trong dạy học để có kết quả khách quan và chính xác. Ngoài việc kiểm tra định kì và kiểm tra thường xuyên, GV nên có sổ tay ghi chép kết quả quan sát, theo dõi hàng ngày, trong đó lưu ý đến những trường hợp đặc biệt, hoặc quá xuất sắc hoặc quá yếu để tiến hành DHPH phù hợp.

- Kết hợp kiểm tra độ khó và độ nhanh, tăng cường cho HS tự đánh giá. Hiện nay, GV thường chỉ thiết kế đề kiểm tra theo độ khó. Để có thể phân loại sâu hơn, GV thiết kế đề kiểm tra kết hợp độ khó và độ nhanh, tức là tăng số lượng bài tập trong mỗi lần kiểm tra, kết quả đánh giá không theo thang điểm 10 mà là GV ghi nhận trong cùng một khoảng thời gian đó, HS làm đúng được bao nhiêu bài. Cách làm này khuyến khích HS phát huy hết khả năng của mình đồng thời có thể tự đánh giá khả năng của mình so với các bạn.

* Phân bậc nhiệm vụ trong thiết kế kế hoạch bài dạy
Phân bậc nhiệm vụ học tập đối với nội dung mang tính lí thuyết: Kĩ thuật cơ bản cho việc thiết kế này là chia nhỏ nội dung học tập ra thành nhiều nhiệm vụ. HS khá, giỏi sẽ thực hiện nhiệm vụ khó hơn hoặc nhiều nhiệm vụ hơn hoặc thực hiện không có sự hướng dẫn. HS TB hoặc yếu sẽ thực hiện ít nhiệm vụ, đơn giản hơn hoặc ít hơn, hoặc được những chỉ dẫn, hỗ trợ nhiều hơn.

Khi tổ chức DHPH nội dung thực hành luyện tập và sửa bài tập, thường yêu cầu cao về năng lực tổ chức và quản lý lớp học của người GV. Do đó GV cần dự kiến về thời gian và biện pháp sao cho phù hợp nhất để phát huy khả năng của từng HS.

*  Linh hoạt trong tổ chức hoạt động nhóm khi DHPH
Tùy theo mục tiêu dạy học, việc chia nhóm có thể theo nhiều cách: Nhóm đôi, nhóm ngẫu nhiên, nhóm hỗn hợp và nhóm phân theo trình độ. Trong DHPH, nhóm hỗn hợp được sử dụng khi nhiệm vụ của các nhóm là như nhau, với mục đích là HS giỏi sẽ giúp đỡ HS yếu hơn. Nhóm theo trình độ được sử dụng khi mức độ yêu cầu của nhiệm vụ từng nhóm khác nhau, như ví dụ nêu ở trên hoặc trong thực hành giải bài tập để mỗi nhóm được yêu cầu làm những bài tập với độ khó khác nhau.

* Giao tiếp trong dạy học phân hóa
Lời nói của GV trong dạy học hoặc giao tiếp với HS rất có ý nghĩa vì đặc điểm tâm lí cơ bản của lứa tuổi này là vô tư và hồn nhiên, các em đặt rất nhiều niềm tin vào giáo viên. Do vậy, GV cần có kĩ thuật nói rõ ràng, tốc độ vừa phải, dễ nghe, thân thiện nhưng nghiêm túc và luôn khuyến khích. Không nên gay gắt hay nặng lời với những HS yếu kém. Với mỗi trường hợp, cần tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ HS phù hợp.

Đối với HS, GV nên khuyến khích HS nói lại bằng ngôn ngữ của mình khi hiểu một nội dung học tập nào đó. Ví dụ như mô tả lại cách hiểu các mối quan hệ trong một bài toán, cách thực hiện các bước giải một bài toán, ... để giúp HS hiểu sâu sắc và ghi nhớ tốt hơn, đồng thời giúp GV có cơ sở để đánh giá HS.

 IV. Một số lưu ý khi thực hiện tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng.

Nội dung dạy học thực hiện bám sát yêu cầu sau:  

- Thực hiện theo chuẩn KTKN môn học.
- Bám sát nội dung điều chỉnh dạy học các môn học của Bộ
- Mở rộng kiến thức trong chuẩn, không đưa thêm bài tập nâng cao gây quá tải cho HS khiến học sinh trung bình, yếu đứng bên lề trong quá trình dạy - học.

 - Các câu hỏi, yêu cầu đưa trong bài soạn thể hiện rõ sự phân hóa đối tượng, không cần thiết phải ghi câu hỏi dành cho ĐTHS nào, tránh dạy phân biệt ĐT HS.
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